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Quảng Ninh, ngày 23 tháng 03 năm 2022

	
	


THÔNG BÁO

Về việc đề nghị thẩm định giá hóa chất giặt, 

Túi nilon đựng rác thải,  dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải 

của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh 
Kính gửi: Qúy Công ty
1. Tên đơn vị đề nghị thẩm định giá: Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh

- Địa chỉ: Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

- Điện thoại: 0203.3825489 / 0203.3821360 - Fax: 0203.3625256

- Mã số thuế: 5700391598

2. Tài sản đề nghị thẩm Định giá: Hóa chất giặt, túi nilon đựng rác thải, dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải của Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Phụ lục chi tiết kèm theo).
3. Mục đích thẩm định giá: Mua sắm (đấu thầu) theo quy định hiện hành của Pháp luật.

4. Thời điểm thẩm định giá: Tháng 04 năm 2022.
- Thời hạn cung cấp thông tin:  Trước 14 giờ 00 ngày 28/03/2021.

Đề nghị các đơn vị quan tâm, có đủ tư cách pháp nhân và năng lực thẩm định giá dịch vụ trên cung cấp báo giá, hồ sơ năng lực bản cứng và bản mềm về Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh theo theo các thông tin sau: 

Địa chỉ nhận thông tin: Phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh (Phố Tuệ Tĩnh, phường Bạch Đằng, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).

+ Email: muasamhanghoabvtqn@gmail.com

+ Bộ phận thường trực: Ông Trần Văn Minh – Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0979.520.014;

Hoặc Ông Nguyễn Qúy Hùng - Nhân viên phòng Kế hoạch tổng hợp Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh. SĐT: 0904.878.839;

Bệnh viện sẽ thanh toán theo công văn thu phí của công ty bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản đến tài khoản của Quý công ty.

Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh trân trọng thông báo./.Bệnh viện xin chân thành cảm ơn.

	Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu BV, KHTH.
	
	GIÁM ĐỐC

Nguyễn Bá Việt


PHỤ LỤC
(Kèm theo đề nghị thẩm định giá số 1154 /TB-BVT ngày 23/03/2022)
	STT 
	Tên hàng hóa  
	Tên thương mại, ký mã hiệu
( Tham khảo)
	Hãng sản xuất
( Tham khảo)
	Nước sản xuất
( Tham khảo)
	Quy cách đóng gói
	ĐVT
	Số lượng

	I. Hóa chất giặt
	
	
	
	
	
	

	1
	Hóa chất tạo kiềm
	SK - NUFA
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sensuko Việt Nam
	Việt Nam
	Can 20 Lít
	Lít
	3.200

	2
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Chất trung hòa môi trường kiềm
	SK - SOUR
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sensuko Việt Nam
	Việt Nam
	Can 20 Lít
	Lít
	2.000

	3
	Hóa chất giặt chính
	SK - MATIC
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sensuko Việt Nam
	Việt Nam
	Can 20 Lít
	Lít
	2.600

	4
	Hóa chất tẩy trắng gốc Oxy
	Oxy
	Taekwang
	Hàn Quốc
	Can 30 Lít
	Lít
	4.500

	5
	Hóa chất làm mềm vải
	SK - SOFT
	Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Sensuko Việt Nam
	Việt Nam
	Can 20 Lít
	Lít
	2.000

	6
	Chất tẩy màu
	JAVEN
	Đông Á
	Việt Nam
	Can 30 Lít
	Lít
	3.600

	II. Túi nilon thân thiện với môi trường
	
	
	
	
	
	

	1
	Túi nilon màu vàng.  Kích thước: 32x60cm. 
	SP 002.19
	Stavian Hóa Chất
	Việt Nam
	Số lượng 78-80 chiếc/kg 
	Kg
	3.300

	2
	Túi nilon màu vàng.  Kích thước 47x80cm
	SP 002.19
	Stavian Hóa Chất
	Việt Nam
	Số lượng 38-40 chiếc/kg 
	Kg
	3.300

	3
	Túi nilon màu xanh. Kích thước: 35x60cm
	SP 002.19
	Stavian Hóa Chất
	Việt Nam
	Số lượng 78-80 chiếc/kg 
	Kg
	2.700

	4
	Túi nilon màu xanh. Kích thước 47x80cm
	SP 002.19
	Stavian Hóa Chất
	Việt Nam
	Số lượng 38-40 chiếc/kg 
	Kg
	900

	5
	Túi nilon màu xanh. Kích thước: 58x100cm 
	SP 002.19
	Stavian Hóa Chất
	Việt Nam
	Số lượng 18-22 chiếc/kg 
	Kg
	2.700

	6
	Túi nilon màu trắng. Kích thước 47x80cm
	SP 002.19
	Stavian Hóa Chất
	Việt Nam
	Số lượng 38-40 chiếc/kg
	Kg
	600

	7
	Túi nilon màu vàng. Kích thước: 58x100cm
	SP 002.19
	Stavian Hóa Chất
	Việt Nam
	Số lượng 18-22 chiếc/kg 
	Kg
	600

	III. Dịch vụ vận chuyển và xử lý rác thải
	
	
	
	
	
	

	1
	Chất thải lây nhiễm dạng rắn
	130101
	
	
	
	Kg
	120.000

	2
	Hóa chất thải bao gồm các thành phần nguy hại
	130102
	
	
	
	Kg
	1.900

	3
	Dược phẩm thải bỏ thuốc nhóm gây độc tế bào hoặc có dấu hiệu cảnh báo nguy hại từ nhà sản xuất
	130103
	
	
	
	Kg
	160

	4
	Các thiết bị y tế vỡ, hỏng, đã qua sử dụng có chứa thủy ngân và các kim loại nặng
	130302
	
	
	
	Kg
	100

	5
	Chất hàn răng amlgam
	130104
	
	
	
	Kg
	100

	6
	Bóng đèn huỳnh quang thải
	160106
	
	
	
	Kg
	500

	7
	Bộ lọc dầu đã qua sử dụng
	150102
	
	
	
	Kg
	100

	8
	Pin, ắc quy chì thải
	190601
	
	
	
	Kg
	55
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